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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
                             Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) 

	      Câu
Mã đề
	 1
	 2
	  3
	 4
	 5
	 6
	 7
	 8
	 9
	10

	      1
	  D
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	A
	D

	      2
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	A

	      3
	D
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	D
	A

	      4
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C

	


	      Câu
Mã đề
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	    1
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	D

	    2
	D
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	A

	    3
	D
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	D
	C
	A

	    4
	A
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	D
	D



Phần II: Tự luận (5 điểm)
MÃ ĐỀ 1, 3
 Câu 1: (2 điểm)
- HS nêu được khái niệm : (1 điểm)
    Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
- HS lấy hai ví dụ đúng về biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
 a. Nhận xét: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
- Hành vi của H là sai. 
- Vì suy nghĩ và việc làm của H cho thấy bạn không có lòng khoan dung với người khác…
 b.Nếu bạn của H, em sẽ: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
 - Giải thích để bạn hiểu ý nghĩa và tác dụng của việc phát biểu trước tập thể lớp giúp bạn mạnh dạn hơn…
  - Nhắc nhở, phê bình bạn và báo cáo cô chủ nhiệm khi xảy ra hiện tượng đánh nhau trong lớp…
c. Rút ra bài học cho chính bản thân mình: HS tự liên hệ ( 1 điểm)
				
     * Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.
                                                                                      
MÃ ĐỀ 2,4
Câu 1: (2 điểm)
- HS nêu được khái niệm : (1 điểm)
    Khoan dung có nghĩa là rộng lòng tha thứ. Người có lòng khoan dung luôn luôn tôn trọng và thông cảm với người khác, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm.
- HS lấy hai ví dụ đúng về biểu hiện của lòng khoan dung trong cuộc sống (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
Câu 2: (3 điểm)
HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau:
 a. Nhận xét: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
- Hành vi của chú Bình là sai. 
- Vì chú bình không thực hiện kế hoạch hóa gia đình không xây dựng gia đình văn hóa ở cộng đồng dân cư.
 b. Nếu là cán bộ y tế xã, em sẽ: (Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
 - Giải thích để chú hiểu ý nghĩa và tác dụng của việc  thực hiện kế hoạch hóa gia đình và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
  - Nhắc nhở và phê bình khi không tuân thủ những quy định của Nhà nước về kế hoạch hóa gia đình. 
c. Rút ra bài học cho chính bản thân mình: HS tự liên hệ ( 1 điểm)
				
     * Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm phù hợp.
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